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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A1, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐXÁnhNguyễn Minh1

ĐĐĐĐĐXChâuLại Minh2

ĐĐĐĐĐXDươngTrần Thị Thùy3

ĐĐĐĐĐĐanLê Nguyễn Trung4

ĐĐĐĐĐĐạtĐinh Tiến5

ĐĐĐĐĐĐứcBùi Đình6

ĐĐĐĐĐHảiTrần Bỉnh7

ĐĐĐĐĐXHậuNguyễn Thị8

ĐĐĐĐĐXHiềnVõ Thị9

ĐĐĐĐĐHoàngNguyễn Duy10

ĐĐĐĐĐHoàngLê Huy11

ĐĐĐĐĐXHuyềnVũ Dương Khánh12

ĐĐĐĐĐXKhuyênNguyễn Thị13

ĐĐĐĐĐXLinhĐặng Thị Mỹ14

ĐĐĐĐĐXLinhNguyễn Thị Thùy15

ĐĐĐĐĐMạnhĐặng Đức16

ĐĐĐĐĐXMyNguyễn Thị Trà17

ĐĐĐĐĐXNgânĐặng Thị Kim18

ĐĐĐĐĐXNgọcPhạm Thị19

ĐĐĐĐĐXNguyênNguyễn Thị Hiền20

ĐĐĐĐĐXNhơnNguyễn Thị21

ĐĐĐĐĐXNhưLê Trịnh Quỳnh22

ĐĐĐĐĐXNyNguyễn Thị Hà23

ĐĐĐĐĐPhongNguyễn Thanh24

ĐĐĐĐĐQuyếtĐỗ Liên25

ĐĐĐĐĐQuyếtNguyễn Thành26

ĐĐĐĐĐXQuỳnhNguyễn Thị Diễm27

ĐĐĐĐĐXThúyNguyễn Thị28

ĐĐĐĐĐXThùyLê Thị Mai29

ĐĐĐĐĐXThưLê Thị30

ĐĐĐĐĐTỉnhNguyễn Duy31

ĐĐĐĐĐXTrangTrần Thị32

ĐĐĐĐĐXTrangVũ Thị33

ĐĐĐĐĐTrungPhạm Thành34

ĐĐĐĐĐTrườngNguyễn Ngọc35

ĐĐĐĐĐXTuyếtTrần Thị36

ĐĐĐĐĐXVânPhạm Thị Thảo37

ĐĐĐĐĐVinhPhạm Văn38

ĐĐĐĐĐXVyLê Thị Mỹ39

0010039Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A2, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐXAnNguyễn Thị Ngọc1

ĐĐĐĐĐXDuyênVũ Thị Hồng2

ĐĐĐĐĐDũngNguyễn Doãn3

ĐĐĐĐĐDươngNguyễn Hải4

ĐĐĐĐĐĐứcTrịnh Minh5

ĐĐĐĐĐXHàĐoàn Thị Thu6

ĐĐĐĐĐXHằngLê Thị Thu7

ĐĐĐĐĐXHằngPhan Thị Thu8

ĐĐĐĐĐXHải HđơkY9

ĐĐĐĐĐXHậuTrần Thị10

ĐĐĐĐĐHậuNguyễn Văn11

ĐĐĐĐĐHiếuNguyễn Đức12

ĐĐĐĐĐXHoaTrần Thị Xuân13

ĐĐĐĐĐHuyNguyễn Thanh14

ĐĐĐĐĐXHuyềnĐặng Thị15

ĐĐĐĐĐLâmNgô Công16

ĐĐĐĐĐXLinhTrương Hoài17

ĐĐĐĐĐLộcNguyễn Tiến18

ĐĐĐĐĐXXXLươm ÊcămH19

ĐĐĐĐĐXLy Buôn KrôngY -20

ĐĐĐĐĐMạnhTrần Đức21

ĐĐĐĐĐXNaNguyễn Đồng My22

ĐĐĐĐĐXXXNê Buôn Yă H'23

ĐĐĐĐĐXNgaNguyễn Thị24

ĐĐĐĐĐXNgônĐào Thị Mỹ25

ĐĐĐĐĐSơnVõ Anh26

ĐĐĐĐĐSơnTrần Đình27

ĐĐĐĐĐThanhVũ Xuân28

ĐĐĐĐĐThịnhLê Duy29

ĐĐĐĐĐXThuyn Ê Ban Y -30

ĐĐĐĐĐXTiênNguyễn Thủy -31

ĐĐĐĐĐXTiênTrần Thị Thủy32

ĐĐĐĐĐXTrangDương Thị Kim33

ĐĐĐĐĐXTrinhNguyễn Thị Thanh34

ĐĐĐĐĐXViTrương Thúy35

ĐĐĐĐĐXVyPhạm Thị36

ĐĐĐĐĐNamLê Đình37

0010037Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A3, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐAnhLê Hoàng1

ĐĐĐĐĐBảoĐặng Quốc2

ĐĐĐĐĐChâuLê Văn3

ĐĐĐĐĐChungNguyễn Công4

ĐĐĐĐĐXĐen ÊcămY5

ĐĐĐĐĐHảoNguyễn Văn6

ĐĐĐĐĐHậuLương Văn7

ĐĐĐĐĐHiếuNguyễn Đắc8

ĐĐĐĐĐHoànPhạm Hữu9

ĐĐĐĐĐHòaNguyễn Văn10

ĐĐCĐĐĐHuyNguyễn Phú11

ĐĐĐĐĐXHuyềnBùi Thị Ngọc12

ĐĐĐĐĐXKhương Êcăm Y13

ĐĐĐĐĐKiênVũ Bá14

ĐĐĐĐĐLâmNguyễn Đình15

ĐĐĐĐĐLưuVõ Xuân16

ĐĐĐĐĐXLyNguyễn Hải17

CĐCĐĐĐĐXNgọcNguyễn Thị Tiểu18

ĐĐĐĐĐXNguyênPhạm Vũ Thục19

ĐĐĐĐĐXXXNhom ÊcămH'20

ĐĐĐĐĐXXXNuin HMõkH'21

ĐĐĐĐĐXPhươngBùi Thị22

ĐĐĐĐĐXXXRabia ÊnuôlH'23

ĐĐĐĐĐTàiTrần Minh24

ĐĐĐĐĐTâmHồ25

ĐĐĐĐĐXXXTâm HmõkH'26

ĐĐĐĐĐThànhBùi Quang27

XThuin NiêY -28

ĐĐĐĐĐToánNguyễn Ngọc29

ĐĐĐĐĐXUyênTrần Thị Mỹ30

ĐĐĐĐĐXVânTrần Thị Cẩm31

ĐĐĐĐĐXVyPhạm Thị Thúy32

ĐĐĐĐĐXYếnHoàng Thị Kim33

3196.931Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A4, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐXChiTrần Thị Kim1

ĐĐĐĐĐXXXDên ÊBanH -2

ĐĐĐĐĐĐứcNguyễn Trung3

ĐĐĐĐĐHàBùi Quang4

ĐĐĐĐĐHảiNguyễn Thanh5

ĐĐĐĐĐXHânPhạm Thị Ngọc6

ĐĐĐĐĐHiếuNguyễn Đức7

ĐĐĐĐĐXHuyềnVăn Thị Ngọc8

ĐĐĐĐĐHưngNguyễn Văn9

ĐĐĐĐĐXLâmNguyễn Thị Mỹ10

ĐĐĐĐĐLâmHoàng Ngọc11

ĐĐĐĐĐXNam ÊcămY12

ĐĐĐĐĐXNgaĐàm Thị13

ĐĐĐĐĐXXXNgem BKrôngH'14

ĐĐĐĐĐXNguyên BkrôngY15

ĐĐĐĐĐXOanhNguyễn Thị Kiều16

ĐĐĐĐĐSangVũ Duy17

ĐĐĐĐĐThaoNguyễn Anh18

ĐĐĐĐĐXTháiTrần Thị19

ĐĐĐĐĐThànhNgô Quang20

ĐĐĐĐĐThắngNguyễn Hữu21

ĐĐĐĐĐXThiêm ByăY22

ĐĐĐĐĐThịnhNguyễn Xuân23

ĐĐĐĐĐXThoa NiêY24

ĐĐĐĐĐXThươngNguyễn Thị25

ĐĐĐĐĐXTiênBùi Thị Thủy26

ĐĐĐĐĐXTrinhLê Nguyễn Tú27

ĐĐĐĐĐTrungVũ Tiến28

ĐĐĐĐĐXXXUê ÊcămH'29

ĐĐĐĐĐXVânPhạm Thị30

ĐĐĐĐĐViệtVũ Duy31

ĐĐĐĐĐVũĐoàn Vũ32

0010032Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A5, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐBiTrịnh Vũ1

ĐĐĐĐĐXDânĐinh Thúy2

ĐĐĐĐĐXDiệuNguyễn Thị3

ĐĐĐĐĐXDungHoàng Thị Thùy4

ĐĐĐĐĐDũngTrần Viết5

ĐĐĐĐĐĐạiĐoàn Văn6

ĐĐĐĐĐĐạtCao Tiến7

ĐĐĐĐĐĐứcNguyễn Văn8

ĐĐĐĐĐHiếuNguyễn Trung9

ĐĐĐĐĐXHòaVũ Ngọc10

ĐĐĐĐĐHòaNguyễn Thanh11

ĐĐĐĐĐHồngNguyễn Mạnh12

ĐĐĐĐĐXHồngNguyễn Thị Thúy13

ĐĐĐĐĐXLinhĐinh Thị14

ĐĐĐĐĐMinhLê Nguyễn Ngọc15

ĐĐĐĐĐXXXMiriam ByăH16

ĐĐĐĐĐMừngNguyễn Đức17

ĐĐĐĐĐNamNguyễn Đức18

ĐĐĐĐĐNamBùi Văn19

ĐĐĐĐĐXNăm ÊnũôlY20

ĐĐĐĐĐXXXNgọc Niê KđămH '21

ĐĐĐĐĐXXXNhin ỄcămH22

ĐĐĐĐĐXOanhĐào Phương23

ĐĐĐĐĐXQuyênTrần Thị24

ĐĐĐĐĐXThanhLã Thị Lan25

ĐĐĐĐĐXThi NiêY26

CĐCĐĐĐĐXThiên NiêY -27

CĐCĐĐĐĐThiệnNguyễn Bá28

ĐĐĐĐĐThịnhPhạm Văn29

ĐĐĐĐĐThứcĐỗ Liên30

ĐĐĐĐĐXTrangVũ Kiều31

6293.529Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 7A6, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐAnhVũ Thị Quỳnh1

ĐĐĐĐĐXDen ByăY2

ĐĐĐĐĐXDiễmNgô Thị3

ĐĐĐĐĐDiễnPhạm Đình4

ĐĐĐĐĐXHằngNguyễn Thị5

ĐĐĐĐĐHòaĐào Văn6

ĐĐĐĐĐXLinhNgô Thùy Đỗ Diệu7

ĐĐĐĐĐXMaiVũ Thị Thu8

ĐĐĐĐĐXMỹVũ Thị9

ĐĐĐĐĐNgừngNguyễn Văn10

ĐĐĐĐĐXNhiVũ Thị Thùy11

ĐĐĐĐĐXOanhVũ Kim12

ĐĐCĐĐĐXPhốt ÊcămY13

ĐĐĐĐĐXXXQuỳnhLại Thị Như14

ĐĐĐĐĐXQuỳnhĐoàn Thị15

ĐĐĐĐĐSơnNguyễn Hồng16

ĐĐĐĐĐSơnNguyễn Trọng17

ĐĐĐĐĐTâmVũ Thanh18

ĐĐĐĐĐThanhPhạm Hồng19

ĐĐĐĐĐThắngNguyễn Tôn Đức20

ĐĐĐĐĐXThảoPhùng Thị Mai21

ĐĐĐĐĐXThảoNguyễn Thị Phương22

ĐĐĐĐĐXThảoNguyễn Thị Thu23

CĐCĐĐĐĐXTrangĐinh Thị Linh24

ĐĐĐĐĐTrungNguyễn Hồng25

ĐĐĐĐĐTrungNguyễn Văn26

ĐĐĐĐĐTrườngPhạm Thanh27

CĐCĐĐĐĐXTuânBkrôngY -28

ĐĐĐĐĐXVôl ÊcămY29

7293.127Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 8A1, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐXAnhPhan Thị Tú1

ĐĐĐĐĐXBíchTrần Hà Ngọc2

ĐĐĐĐĐXĐàoNguyễn Thị Anh3

ĐĐĐĐĐXGiangPhạm Thị An4

ĐĐĐĐĐXGiangPhạm Thị Hương5

ĐĐĐĐĐXHằngHồ Thị Thanh6

ĐĐĐĐĐXHằngMai Thị Thuý7

ĐĐĐĐĐHânNguyễn Quốc8

ĐĐĐĐĐXHoaTạ Thị Thanh9

ĐĐĐĐĐHoàngVũ Huy10

ĐĐĐĐĐHoàngPhạm Nguyễn Minh11

ĐĐĐĐĐHoằngLê Đăng12

ĐĐĐĐĐKhánhHồ Quốc13

ĐĐĐĐĐLạcMai Văn14

ĐĐĐĐĐXLinhĐinh Thị Diệu15

ĐĐĐĐĐXLinhNguyễn Thị Ngọc16

ĐĐĐĐĐLuậnTrần Ngọc17

ĐĐĐĐĐLươngVăn Đình18

ĐĐĐĐĐXMaiNguyễn Thị Thanh19

ĐĐĐĐĐNamTrần Quốc20

ĐĐĐĐĐXNgaTrần Thị Quỳnh21

ĐĐĐĐĐXNgaNguyễn Thị22

ĐĐĐĐĐXNgânVõ Thị Kim23

ĐĐĐĐĐNguyênMai Lê Kỷ24

ĐĐĐĐĐXNhiNguyễn Thị Uyển25

ĐĐĐĐĐXNhiLê Thị Yến26

ĐĐĐĐĐXOanhNguyễn Kiều27

ĐĐĐĐĐPhongNguyễn Thế28

ĐĐĐĐĐPhúcLê Văn29

ĐĐĐĐĐPhúcTào Văn30

ĐĐĐĐĐXPhươngTrần Thị Hà31

ĐĐĐĐĐQuangLê Đình32

ĐĐĐĐĐTâmNguyễn Bá33

ĐĐĐĐĐXThảoPhạm Thị Phương34

ĐĐĐĐĐXThảoTrần Thị Thanh35

ĐĐĐĐĐThăngPhạm Phú36

ĐĐĐĐĐXThuýNguyễn Thị37

ĐĐĐĐĐTrọngLê Đức38

ĐĐĐĐĐXUyênNguyễn Thị Thu39

ĐĐĐĐĐViệtVũ Hoàng40

0010040Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 8A2, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐAnhNguyễn Doãn Hoàng1

ĐĐĐĐĐXXXÁnhNguyễn Thị Ngọc2

ĐĐĐĐĐCươngHà Ngọc3

ĐĐĐĐĐHiếuPhan Trung4

CĐCĐĐĐĐXHoan BKrôngY -5

ĐĐĐĐĐHoànNguyễn Nguyên6

ĐĐĐĐĐHoàngLê Văn7

ĐĐĐĐĐHuyTrần Quốc8

ĐĐĐĐĐKhiêmNguyễn Nhật9

ĐĐĐĐĐXLàiLê Thị10

ĐĐĐĐĐMạnhLê Đức11

ĐĐĐĐĐMinhTrần Anh12

ĐĐĐĐĐXXXNa Buôn yăH'13

ĐĐĐĐĐXXXNhia ByăH '14

ĐĐĐĐĐXNhịLê Thị15

ĐĐĐĐĐXNhungNguyễn Thị Hồng16

ĐĐĐĐĐXOanhPhạm Thị Lâm17

ĐĐĐĐĐPhúcTrương Quốc18

ĐĐĐĐĐXPlim ÊcămY19

ĐĐĐĐĐQuốcPhạm Văn20

ĐĐĐĐĐXSimNguyễn Thị21

ĐĐĐĐĐSơnĐỗ Minh22

ĐĐĐĐĐXSươngÔn Thị Kim23

ĐĐĐĐĐTàiNguyễn Trí24

ĐĐĐĐĐXThanhĐào Thị Diệu25

ĐĐĐĐĐXThảoNguyễn Thị26

ĐĐĐĐĐXThơmĐỗ Hồng27

ĐĐĐĐĐXThuyn HMõkY -28

ĐĐĐĐĐTiếnTrần Hưng29

ĐĐĐĐĐXTrangNguyễn Thị Huyền30

ĐĐĐĐĐXTrangNguyễn Thị Thu31

ĐĐĐĐĐVũPhan Văn32

ĐĐĐĐĐXZên ByăY -33

319732Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên



ĐTBThi
1

Tiết
15

Phút
M

Nữ
DT

DTNữTênHọ và tên lótSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 8A3, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐXAnhNguyễn Thị Tuyết1

ĐĐĐĐĐChiếnLê Văn2

ĐĐĐĐĐChươngNguyễn Văn3

ĐĐĐĐĐDũngNguyễn Văn4

ĐĐĐĐĐĐạiNguyễn Nhật5

ĐĐĐĐĐHiếnVũ Quang6

ĐĐĐĐĐHiếuNguyễn Đình7

ĐĐĐĐĐXHuyềnPhạm Thị Thanh8

ĐĐĐĐĐHưngĐỗ Duy9

ĐĐĐĐĐXHươngNguyễn Thị Thanh10

ĐĐĐĐĐXKiềuNguyễn Thị Thuý11

ĐĐĐĐĐXXXLễ ÊcămH'12

ĐĐĐĐĐXLoanTrần Thị13

ĐĐĐĐĐLongNguyễn Trọng14

ĐĐĐĐĐMừngPhạm Văn15

ĐĐĐĐĐNamNguyễn Gia16

ĐĐĐĐĐNamNguyễn Hoành Hoài17

ĐĐĐĐĐXNgaTrần Thị18

ĐĐĐĐĐXOanhBùi Thị Kiều19

ĐĐĐĐĐXPhuôn ÊcămY -20

ĐĐĐĐĐQuangPhùng Văn21

ĐĐĐĐĐSơnĐinh Thanh22

ĐĐĐĐĐXSự ByăY -23

ĐĐĐĐĐTàiTrần Trí24

ĐĐĐĐĐThànhLưu Tuấn25

ĐĐĐĐĐXThảoNguyễn Thị26

ĐĐĐĐĐThịnhPhạm Hữu27

ĐĐĐĐĐXThuýPhạm Thị28

ĐĐĐĐĐXTin ÊnuỗlY -29

ĐĐĐĐĐXTrangTrần Thị30

ĐĐĐĐĐXTrinhNguyễn Thị Phương31

ĐĐĐĐĐTuấnNguyễn Đăng32

0010032Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 8A4, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐXAnhTrần Thị Phương1

ĐĐĐĐĐChỉnhNguyễn Văn2

ĐĐĐĐĐChungNguyễn Đức3

ĐĐĐĐĐCươngĐỗ Liên4

ĐĐĐĐĐCườngNgô Văn5

CĐCĐĐĐĐDũngMai Văn6

ĐĐĐĐĐXHạnhKiều Thị7

ĐĐĐĐĐHậuNguyễn Công8

ĐĐĐĐĐHiếuNguyễn Đình Chung9

ĐĐĐĐĐXHiềnTrần Thị10

ĐĐĐĐĐHiệpNguyễn Đức11

ĐĐĐĐĐXHồngLê Thị12

ĐĐĐĐĐXHuyềnPhạm Thị13

ĐĐĐĐĐKhaTrần Văn14

ĐĐĐĐĐXXXMyôl KnulH'15

ĐĐĐĐĐNamĐinh Duy16

ĐĐĐĐĐNamVũ Văn17

ĐĐĐĐĐXNgan ByăY18

ĐĐĐĐĐXNgânBùi Thị19

ĐĐĐĐĐNghĩaBùi Gia20

ĐĐĐĐĐXNgọcĐặng Thị Bảo21

ĐĐĐĐĐXNhungLê Thị22

ĐĐĐĐĐƠnLại Văn23

ĐĐĐĐĐXPhước ÊnuôlY -24

ĐĐĐĐĐPhươngĐào Quốc25

ĐĐĐĐĐXQuyênTrịnh Thị Khánh26

ĐĐĐĐĐQuýNguyễn Bá27

ĐĐĐĐĐThiệnNguyễn Văn28

ĐĐĐĐĐXTrangĐào Thị29

ĐĐĐĐĐTrungPhạm Văn30

ĐĐĐĐĐXTruyềnNguyễn Thu31

ĐĐĐĐĐTuyểnPhạm Văn32

3196.931Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 8A5, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐAnhNguyễn Tuấn1

ĐĐĐĐĐXChốp ÊcămY2

ĐĐĐĐĐXDuyênTrần Thị3

ĐĐĐĐĐXXXĐao Bya (dung)H '4

ĐĐĐĐĐXĐàoBùi Thị5

ĐĐĐĐĐĐạtPhạm Như6

ĐĐĐĐĐXHằngTống Thị7

ĐĐĐĐĐXHiếu NiêY -8

ĐĐĐĐĐXHiềnNguyễn Thanh9

ĐĐĐĐĐHưngPhạm Ngọc10

ĐĐĐĐĐKhánhĐoàn Văn11

ĐĐĐĐĐXLanPhạm Thị Hoài12

ĐĐĐĐĐXXXLeo KnulH'13

ĐĐĐĐĐNghĩaTống Đăng14

ĐĐĐĐĐXXXNgơn BuônDapH'15

ĐĐĐĐĐXNhiLê Trần Thị Tuyết16

ĐĐĐĐĐXNhiVũ Thị Yến17

ĐĐĐĐĐXOanhĐinh Thị18

ĐĐĐĐĐPhongPhan Hoàng Gia19

ĐĐĐĐĐPhongNguyễn Xuân20

ĐĐĐĐĐXQuỳnhPhạm Thị Như21

CĐCĐĐĐĐXThắmNgô Thị22

ĐĐĐĐĐXThuyênNguyễn Thị23

ĐĐĐĐĐXThúyTrần Thị Thanh24

ĐĐĐĐĐThườngNguyễn Duy25

ĐĐĐĐĐXTrangNguyễn Thị Huyền26

ĐĐĐĐĐTrườngVũ Thanh27

ĐĐĐĐĐTrườngHà Xuân28

ĐĐĐĐĐTúNguyễn Văn29

ĐĐĐĐĐVũHà Anh30

ĐĐĐĐĐVươngNguyễn Xuân31

ĐĐĐĐĐVỵTrần Viết32

3196.931Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH : 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Nguyễn Thị Phỉ, Lớp: 8A6, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐXÂnNguyễn Hà Thiên1

ĐĐĐĐĐXDuyênHoàng Thị2

ĐĐĐĐĐĐứcNguyễn Trí3

ĐĐĐĐĐXHạnhNguyễn Thị4

ĐĐĐĐĐHiếuPhạm Minh5

ĐĐĐĐĐHiếuPhạm Minh6

ĐĐĐĐĐHiếuNguyễn Văn7

ĐĐĐĐĐHiệpTrần Mạnh8

ĐĐĐĐĐHoànLê Văn9

ĐĐĐĐĐHoàngVũ Huy10

ĐĐĐĐĐXHồngTrịnh Thị11

ĐĐĐĐĐXKhanhNguyễn Thị Ái12

ĐĐĐĐĐLuânNguyễn Thành13

ĐĐĐĐĐXMaiNguyễn Thị14

ĐĐĐĐĐXNhungNguyễn Thị Cẩm15

ĐĐĐĐĐPhướcPhạm Quốc16

ĐĐĐĐĐThắngNguyễn Quang17

ĐĐĐĐĐXThiTrần Thị18

ĐĐĐĐĐXThiệnNguyễn Lê Ngọc19

ĐĐĐĐĐXThươngNguyễn Thị20

ĐĐĐĐĐXThườngNguyễn Thị21

ĐĐĐĐĐXTiênNguyễn Thị Thuỷ22

ĐĐĐĐĐTiếnNguyễn Phú23

ĐĐĐĐĐTớiLê Ngọc24

ĐĐĐĐĐXTrangNguyễn Thị Huyền25

ĐĐĐĐĐTrườngĐinh Duy26

ĐĐĐĐĐXVânĐào Thị Anh27

ĐĐĐĐĐXViNguyễn Thị Yến28

ĐĐĐĐĐVĩnhLại Văn29

ĐĐĐĐĐXXXYũmHMõkH'30

0010030Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


